
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 17,641,880,614    

1 02/12/2024 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK 200,000                

2 10/12/2024 Gia đình Anh Thiếu cho tiền mặt 2,000,000             

3 12/12/2024 Công ty Yiding cho vô tài TK 10,000,000           

4  Nhận học bổng của sinh viên Thanh 2,340,000             

5 16/12/2024 Cô Nguyen Hoang Ngoc Ngan cho vô TK 1,500,000             

6  Anh Vương Thành Công cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

7 17/12/2024 Cô Tô Kim Hoa cho vô TK 4,000,000             

8  Chị Thắm cựu học sinh Hướng Dương cho TM 2,000,000             

9 18/12/2024 Gia đình Cô Trang ở Cali cho vô TK 5,000,000             

10 20/12/2024 Bác Dũng ở Mỹ cho tiền mặt 5,000,000             

11 22/12/2024 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK 2,000,000             

12 23/12/2024 Ông bà An Bình cho 200USD*25.000 5,000,000             

13 25/12/2024 Cô Vân ở Lái Thiêu cho tiền mặt 10,500,000           

14 27/12/2024 Cô Nguyễn Thị Kim Lai cho vô TK 600,000                

15  Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

16 31/12/2024 Lãi không kỳ hạn TK 801 cho vô TK 2,373                    

17  Cô Huynh Thị Thuy Ngan cho vô TK 500,000                

Tổng Trong kỳ 57,642,373           

Tổng Cuối kỳ 17,699,522,987    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 29,698,775,498    

1 01/12/2024 Tiền xăng Táo đưa Hiếu về SG 50,000                  

2  Chợ 896,000                

3 02/12/2024 Chợ 993,000                

4  Tiền ăn Sinh viên Thanh và Hyan 4,000,000             

5 03/12/2024 Thuê đất trường 10,000,000           

6  Mua trứng 168,000                

7  Chợ 855,000                

8  Học phí buổi 2 tháng 12 của 11 em tiểu học 2,736,000             

9  Mua sơn, cọ, bàn chải sắt, que hàn 160,000                

10 04/12/2024 Mua khăn quàng 30,000                  

11  Mua dao bào 35,000                  

12  Chợ 753,000                

13 05/12/2024 Tiền xe gửi rau đi Sài Gòn 70,000                  

14  Chợ 968,000                

15 06/12/2024 Gas 365,000                

16  Điện thoại bàn 30,000                  

17  Chợ 868,000                
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18  Xăng 50,000                  

19 07/12/2024 Chợ 694,000                

20 08/12/2024 Chợ 983,000                

21 09/12/2024 Chợ 894,000                

22  Tiền gửi xe Phát 10,000                  

23 10/12/2024 Chợ 963,000                

24  Tiền ăn tháng 12 Jan Phát 774,000                

25  Tiền ăn tháng 12 Leny 774,000                

26  Học phí tiếng Nhật cho Thanh và Hyan 46,000,000           

27  Vé máy bay đi Nhật cho Thanh và Hyan 22,400,000           

28 11/12/2024 Chợ 962,000                

29 12/12/2024 Gas 365,000                

30  Mua khoá cửa, bóng đèn, pas cửa, 236,000                

31  Chợ 728,000                

32  Tiền ăn cho sinh viên Toàn 2,000,000             

33 13/12/2024 Chợ 715,000                

34  Xăng 50,000                  

35  Mua bình dầu 5l 190,000                

36 14/12/2024 Chợ 924,000                

37  Mua dây rút 40,000                  

38 15/12/2024 Chợ 897,000                

39 16/12/2024 Vé xe cho Khuất, Phút về quê 700,000                

40  Tiền gửi xe Phát 10,000                  

41  Chợ 928,000                

42 17/12/2024 Chợ 738,000                

43  Xăng 50,000                  

44 18/12/2024 Chợ 924,000                

45 19/12/2024 Chợ 965,000                

46 20/12/2024 Chợ 894,000                

47 21/12/2024 Chợ 728,000                

48 22/12/2024 Đóng tiền internet, ti vi 1,154,000             

49  Chợ 876,000                

50  Xăng 50,000                  

51 23/12/2024 Chợ 986,000                

52  Gas 365,000                

53 24/12/2024 Chợ (ăn Noel) 1,730,000             

54  Điện 4,741,030             

55  Điện thoại di động 669,000                

56 25/12/2024 Chợ 876,000                

57 26/12/2024 Chợ 924,000                

58  Mua nước suối 90,000                  

59  BHYT Jăn Phát 884,250                

60 27/12/2024 Mua chén, dĩa, đũa 320,000                

61  Xăng 50,000                  

62  Chợ 763,000                

63  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

64 28/12/2024 Mua bao rác đen 290,000                

65  Mua tôn, ôc vít, chốt cửa làm cửa phòng nam 469,000                

66  Chợ 758,000                

67  Học sinh nam đá banh 200,000                

68 29/12/2024 Chợ 962,000                

69 30/12/2024 Chợ 895,000                

70  Mua hải sản ở Bình Thuận 3,800,000             

71 31/12/2024 Chợ 968,000                

72  Xăng 50,000                  

73  Lương cô Thìn 4,000,000             

74  Lương cô Thảo 7,000,000             

75  Lương cô Hân 7,000,000             

76  Lương thầy Hữu 5,000,000             

77  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 159,466,280         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 17,540,056,707    



2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 17,540,056,707    


